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ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1 

Môn: Toán - Lớp 4 

Thời gian làm bài: 40 phút 

 

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 

 
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

 

Câu 1. Số "Hai mươi lăm triệu sáu trăm linh tám nghìn bốn trăm mười lăm" được viết là: 

A. 25 608 415 B. 25 680 415 C. 25 068 415 D. 25 608 405 

 

Câu 2.  Năm 1010, vua Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long. Năm đó thuộc thế kỉ nào?  

        A. IX                                 B. X                     C. XI                        D. XII 

 

Câu 3. Giá trị của biểu thức 35 120 - 205 x 4 là: 

A. 139 660 B. 34 300 C. 34 915 D. 35 300 

 

Câu 4. Trong số 8 563 210, giá trị của chữ số 5 gấp giá trị của chữ số 2 bao nhiêu lần? 

A. 250 lần B. 2500 lần C. 1000 lần D. 100 lần 

 

Câu 5. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 120 m. Chiều dài hơn chiều rộng 12 m. Chiều rộng 

của mảnh vườn đó là: 

A. 54 m B. 24 m C. 36 m D. 66 m 

 

Câu 6. Bạn Nam có một số kẹo muốn chia vào các túi. Biết rằng nếu chia mỗi túi 8 viên thì thừa 2 viên, 

còn nếu chia mỗi túi 10 viên thì vừa hết. Biết số kẹo nhiều hơn 35 và ít hơn 55 viên. Hỏi Nam có bao 

nhiêu viên kẹo? 

A. 40 viên B. 45 viên C. 50 viên D. 48 viên 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm) 

 
Bài 1. Quan sát hình vẽ và điền Đ (Đúng) hoặc S (Sai) (1 điểm): 

 

 

 

 

 



 
 

■ AM và BC là 2 đường thẳng song song …… 

■ HM vuông góc với DC tại M …… 

 

 

Bài 2. Đặt tính rồi tính (2 điểm): 
 

 

 

Bài 3. Tính bằng cách thuận tiện nhất ( 2 điểm): 

 

a) 4 237 + 1 085 + 5 763 + 8 915 
 

 
 

 

 

 

b) 235 x 24 + 235 x 76 
 

 

 

 

 

 

 
 

a) 467 218 + 351 905 b) 829 540 - 516 372 

c) 21 406 x 4 d) 18 648 : 6 



 

Bài 5. Giải toán (2 điểm): 

 

Đội tình nguyện khối lớp 4 tham gia gói bánh chưng tết. Theo kế hoạch, cứ nhóm 5 học sinh thì phải gói 

được 15 cái bánh. Tuy nhiên, khi thực hiện, nhờ làm nhanh tay nên mỗi học sinh đã gói nhiều hơn mức 

được giao là 2 cái bánh. Tổng số bánh chưng cả khối gói được thực tế là 250 cái. Hỏi khối lớp 4 đó có bao 

nhiêu học sinh tham gia? 

Bài giải: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


